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Đề 1
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
                      135,05 + 364,9                                          2905,3 - 104,15                
                        563,4 x 2,3                                               24,36 : 6
                        25,46 + 89,99                                          102 - 88,8                           
                       14,58 : 56                                                85,465 : 2,5
Bài 2: Số thập phân 2 chục, 3 đơn vị, 4 phần trăm được viết là:.. 
Bài 3. Chữ số 3 trong số thập phân 465,7326 thuộc hàng:..
Bài 4: Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,5m và chiều cao là 10,6dm. Tính  diện tích của hình tam giác đó có đơn vị là mét vuông.
Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2?
Bài 6. Một cửa hàng đã bán 1020 lít dầu và số dầu đó bằng 25,5% tổng số dầu của cửa hàng trước khi bán. Như vậy trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít dầu?
Bài 7: Một hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 23 cm và 4,1 dm. Tính diện tích hình thang biết chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy ?
Bài 8: Tìm x: 
         68,25 - x  = 6,45 x 3,8                                              x – 7,2 = 3,99 + 2,5 .
Bài 9: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng ¾ chiều dài. Người ta dành ra 25% diện tích đất để đào ao thả cá. Tính diện tích đất đào ao?
Bài 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
          a)  36,4x 99 + 36+0,4                          b)  77,28x 20,2 + 23,72 x 20,2 – 20,2
         c)    1,25 x 59,7 x 800                      d) 2,5 x 46 + 54 x 2,5
Bài 11:
          a) 58 cm2 9mm2 = ..... cm2	                   b) 7 km2 8ha = ........ ha
          c) 9 km 8hm = ..... hm                                    d) 67 tấn 7 kg = .........tấn
          e) 2km2 95 hm2= ..………....... km2               f) 8 tấn 5 yến  =……...................tạ
Bài 12: Mua 6m dây điện phải trả 48 000 đồng. Hỏi mua 8,5m dây điện cùng loại phải trả thêm bao nhiêu tiền?
Bài 13: Diện tích của hình thang ABCD hơn diện tích hình tam giác ACD là bao nhiêu ?4m
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Bài 14. Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?
Bài 15: Để lát nền một lớp học, người ta dùng hết 450 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm . Hỏi lớp học đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết rằng diện tích phần mạch vữa không đáng kể?
Bài 16: Một chiếc cặp giá 254 000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới cửa hàng giảm giá 10% .Số tiền cửa hàng đã giảm là bao nhiêu? 
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Đề 2
Bài 1: Đặt tính rồi tính:  
             a)  2536,8 : 56                                             b)   489 : 25
                   14,58 : 56                                                   85,465 : 2,5
                   47,12 : 1,6                                                   9467 : 2,5
                   91,54  +  3,135                                            457,52 - 89  
                  5,16 x 41                                                      482,58 : 35
Bài 2: Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo. Bốn ngày sau, mỗi ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

Bài 3: Cho mảnh đất hình tam giác có chiều cao 45m, độ dài đáy bằng chiều cao. Tính diện tích mảnh đất. 

Bài 4: Một mảnh đất hình thang có tổng độ dài hai đáy là 67m. Chiều cao bằng tổng độ dài hai đáy. Tính diện tích mảnh đất đó?
Bài 5: Trong 2 ngày đầu, mỗi ngày đội công nhân sửa được 5,8m đường. Trong 3 ngày sau, mỗi ngày đội công nhân đó sửa 7,8 m đường. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường?
Bài 6: Một trường học có 2100 học sinh. Trong đó số học sinh nam chiếm 42% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?



Bài 7: Viết số dư của phép chia :		                   85,19      36
                                                                                            13 1        2,36
                                                                                              2 39
                                                                                                 23

Bài 8:  a)  Cho 4 km2 8 hm2= ..………....... km2    
            b) Cho 2 tấn 17 yến =……...................tạ 
Bài 9: Cho tam giác ABC có độ dài đáy 16 cm, diện tích tam giác là 200 cm2.  Tính chiều cao của hình tam giác đó?
Bài 10: Một người đi xe máy trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 40,5 km; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 40 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 11: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 28m, đáy bé 18m và chiều cao hơn đáy bé 7m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2  thu hoạch được 62 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu được trên thửa ruộng đó? 
Bài 12: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
        a)   0,9 x 95 + 1,8 x 2 + 0,9                            b) 7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15 
 Bài  13: Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng bán được 10% số gạo đó, buổi chiều bán được 15% số gạo đó. Hỏi số gạo còn lại là bao nhiêu ki – lô – gam? 
Bài  15: Tìm x  
a) x : 0,26 = 13,99 + 3,41 .                              b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5
c) 53,2 : ( x – 3,5) + 45,8 = 99                         d) x – 0,25 = 9,85 – 2,4
Bài 16: Một người đi xe máy .Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 32,5km.Trong hai giờ sau, mỗi giờ đi được 38km. Hỏi trên cả quãng đường trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô –mét.
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Đề 3
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 3,485km = ……m          b/ 5,42035km2 = ……..m2             c/ 9,33tấn = …..yến=…..kg
   3,4km = ……m                   281,6hm2  = ……..m2                    0,05 tấn = …yến= ….kg
   5,9 m = ……m                   35,04ha = ……..dam2                   2,8kg = …….dag = ……g
   312m = ……km                  183m2  = …..ha                           28,672kg= ……tấn= ……..tạ
  18hm = ….km                      1362cm2 = ……m2                     158 tấn 8hg= …..tấn = …..tạ.
  94,3 dm = ……m                   89dm2 = ……dam2                   15kg 16g = …..hg= ….g
Bài 2: Tính giá trị biểu thức
a/ 15,4 x 6 – 38,25                                            b/ 10,9 x 2,5 – 73,44 : 3,6
c/ 2002 : 50 – 2001: 50                                    d/ 420 : 50 x 6,4
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a/ 0,05 x 0,125 x 8 x14 x 20                              b/ 12,48  x 17,29 – 12,48 x 2,48
c/ 0,25  x  37,1  x 40                                         d/ 612,37  x  8  x 0,125
Bài 4: Tìm x
a/ x + 7,8 = 2,04 x 5,1                                                  b/ x- 12,93 = 18,5 – 3,76
c/ x : 0,1 = 3 -  0,28                                                       d/ 80 – x  = 0,78 x 10
Bài 5:Tính nhẩm:
a/ 6,347 x 10 =                                                             b/ 425,8  x 0,1 =
   7,042 x 10  =                                                                  12,053  x 100  =
   308,4  x 0,01 =                                                              65,4 x 0,1 = 
   0,086  x 1000 =                                                             6215  x 0,001 =
  8,745  x 100 =                                                                23,5 x 1000= 
Bài 6: Một hình thang có tổng hai đáy 48dm và chiều cao 30dm. Tính diện tích hình thang đó?
Bài 7: Một hình tam giác có diện tích là 6,48dm2 và chiều cao 2,4dm.Tính độ dài đáy hình tam giác? 
Bài 8: Đường kính của một tấm bìa hình tròn bằng cạnh của một tấm bìa hình vuông. Biết chu vi của tấm bìa hình vuông là 56cm. Tính diện tích của tấm bìa hình tròn.
Bài 9: Sơ kết học kì I, khối lớp năm của trường Tiểu học Trường Sa có 15% học sinh giỏi, 40%  học sinh khá, còn lại 135 em xếp loại trung bình và không có học sinh yếu.Tính số học sinh khối lớp năm của trường đó ?

Bài 10: Có 12 bao đậu như nhau nặng tất cả 609,6kg . Có 28 bao khoai mỗi bao khoai nặng bằng bao đậu. Hỏi cả khoai và đậu nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 11: Có 25 lít sữa rót vào các chai như nhau, mỗi chai đựng 1,5l thì được mấy chai và còn thừa mấy lít sữa?
Nếu muốn rót cho đủ 20 chai như vậy thì phải cần thêm bao nhiêu lít sữa?

Bài 12: Một xe đạp đi trong 1,5 giờ được 23,4km. Tính xem xe đạp đi trong giờ thì được bao nhiêu ki- lô- mét.

Bài 13: Thửa ruộng hình thang có tổng hai đáy 268m2 và chiều cao bằng tổng hai đáy.Trung bình 100m2  thu hoạch được 65kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?
Bài 14: Một người mua một chiếc xe gắn máy giá 42 000 000 đồng. Sau một tuần sử dụng bán lại được 39 900 000 đồng.Hỏi người đó lỗ bao nhiêu phần trăm so với giá mua?
Bài 15: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi một cửa hàng bán quần áo đã thu được 6 900 000 đồng tiến bán hàng. Tính ra số tiền cửa hàng lãi bằng 15% số tiền vốn. Hỏi tiền vốn để mua số quần áo đó là bao nhiêu? 
Bài 16 : Số học sinh giỏi của trường tiểu học Hùng Vương là 456 em và chiếm 38% số học sinh toàn trường. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?
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